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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12031630471 06/06/1989AnhNguyễn Hoàng1 IT02

12033270472 15/10/1985BiểnVũ Hữu2 IT02

12052040473 21/03/1991 Tỉnh Đồng ThápCầnVõ Trọng3 IT02

12002680474 10/07/1986CườngAn Viết4 IT02

12002280475 04/11/1984CườngTrần Anh5 IT02

12002270476 03/03/1986ChiếnNguyễn Quang6 IT02

12050970477 16/05/1988 Tỉnh Bình DươngChứcNguyễn Khắc7 IT02

12050320478 18/07/1988 Tỉnh Quảng NgãiDoCao Văn8 IT02

12050330479 20/01/1989 Tỉnh Hà TĩnhDũngNguyễn Ngọc9 IT02

12011960480 01/08/1984DũngTrần Thanh10 IT02

12000020481 06/02/1985ĐặcĐặng  Đức11 IT02

12002290482 ĐậmNguyễn Văn12 IT02

12001830483 14/09/1981ĐoànNguyễn Thị13 IT02

12012460484 20/03/1985ĐoànNguyễn Văn14 IT02

12002320485 15/08/1985GâyNguyễn Tiến Xéc15 IT02

12011980486 10/03/1985GiớiTrần Văn16 IT02

12001840487 14/03/1988HảiNguyễn thị17 IT02

12011780488 20/09/1989HậuTrần Thị18 IT02

12001850489 17/03/1985HiềnLê Thị19 IT02

12029350490 25/11/1984 Tỉnh Thái BìnhHiệnNguyễn Đình20 IT02

12002340491 22/03/1989HiệpĐinh Ngọc21 IT02

12001860492 01/10/1978HiệpNguyễn Thị Như22 IT02

12011790493 10/02/1986HoaVi Thị23 IT02

12001870494 04/02/1984HoàiĐoàn Thị24 IT02

12001880495 09/01/1988HồngHoàng Thị25 IT02

12050340496 10/10/1977 Tỉnh Bình DươngHùngHoàng Minh26 IT02

12050350497 03/04/1972 Tỉnh Bình DươngHùngPhạm Mạnh27 IT02

12001890498 16/05/1988HườngTrần Thị28 IT02

12050360499 26/06/1989 Tỉnh Hà TĩnhKhánhTrần Văn29 IT02

12001910500 05/10/1987KhoaPhạm Đức30 IT02

12002400501 20/09/1988LâmNguyễn Hùng31 IT02

12001920502 04/06/1988LinhLê Thị32 IT02

12001930503 19/09/1990LinhTô Thị33 IT02

12002410504 13/08/1985LongPhạm Nam34 IT03

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn



Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12002480505 20/04/1988LươngBùi Văn35 IT03

12011840506 14/02/1987MaiĐặng Thị Thùy36 IT03

12031690507 29/08/1982MinhĐinh Thị Ánh37 IT03

12050980508 11/11/1984NamĐặng Quốc38 IT03

12011850509 22/08/1988NgânNguyễn Thị Thủy39 IT03

12001940510 04/06/1985NguyênNguyễn Thị Hồng40 IT03

12001950511 30/03/1985NhungNguyễn Hồng41 IT03

12011860512 01/05/1982QúyNguyễn Văn42 IT03

12050380513 15/02/1981 Tỉnh Thái BìnhQuýLưu Văn43 IT03

12002510514 03/10/1983QuyềnNguyễn Ngọc44 IT03

12002690515 27/10/1984QuyếtHồ Văn45 IT03

12050860516 12/11/1987 Tỉnh Phú YênQuỳnhNgô Thị Như46 IT03

12002520517 21/12/1988SơnHà Văn47 IT03

12050990518 17/12/1990 Tỉnh Thanh HoáSỹBùi Ngọc48 IT03

12002560519 03/10/1984ToànVũ Văn49 IT03

12051040520 19/05/1969 Tỉnh Tiền GiangToảnLê Đình50 IT03

12051030521 20/05/1980 Tỉnh Hải  DươngToánPhạm Đức51 IT03

12002580522 01/01/1987TuânPhạm52 IT03

12012040523 30/11/1985TuấnHoàng Đạt53 IT03

12051050524 02/02/1985 Tỉnh Bình DươngTuấnHồ Bá54 IT03

12033340525 19/08/1988ThìnNguyễn Chí55 IT03

12033350526 30/12/1989ThìnPhạm Văn56 IT03

12001960527 13/05/1983ThoảngNguyễn Thanh57 IT03

12001970528 20/09/1984ThuHoàng Thị58 IT03

12050390529 01/02/1979 Tỉnh Bình DươngThụNguyễn Văn59 IT03

12011890530 14/04/1988ThùyNguyễn Thị60 IT03

12001980531 29/06/1986 Tỉnh Hưng YênThúyNguyễn Thị61 IT03

12012020532 03/10/1990ThuyềnPhạm Ngọc62 IT03

12050420533 15/08/1989 Tỉnh Thanh HoáVănBùi Ngọc63 IT03

12002620534 05/05/1983VănNgô Hoàng Thanh64 IT03

12050430535 26/10/1980 Tỉnh Quảng BìnhVĩnhHoàng Nam65 IT03

12002630536 29/03/1987VuôngMai Văn66 IT03

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn


